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CỤC THUỶ SẢN VÀ KIỂM NGƯ 
 

Số:  
      

/TSKN-BVPTNL 
V/v triển khai TTHC cấp COA và báo 

cáo tình hình thực hiện Thông tư 74 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2026 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Thông tư số 74/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chứng nhận thủy sản, sản phẩm thủy sản 

xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ - COA (sau đây gọi tắt là Thông tư số 74/2025/TT-

BNNMT), Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các 

tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai thủ tục hành chính mới về cấp COA trên dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình. 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư 74/2025/TT-BNNMT, tổ chức, cá 

nhân được lựa chọn 1 trong 3 hình thức nộp hồ sơ bao gồm: (a) Trực tiếp tại Bộ phận 

Một cửa; (b) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của 

pháp luật; (c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi Thông tư ban hành, 

các hình thức nộp hồ sơ theo điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 7 đã được thực hiện. Đối 

với hình thức theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 đến nay Cục Chuyển đổi số - 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và hoàn thành việc áp dụng toàn trình, 

đồng thời phân quyền cho 34 tỉnh/thành phố thực hiện. Để đảm bảo triển khai thống 

nhất thủ tục hành chính, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:  

- Tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Hệ thống giải quyết thủ tục 

hành chính ngành nông nghiệp và môi trường theo mô hình tập trung đối với dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình mã số 2.002819 – “Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung thông tin 

Giấy chứng nhận thuỷ sản, sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu vào Hoa Kỳ 

(COA)”. Phân công cán bộ, phân quyền xử lý hồ sơ trên hệ thống; Công khai đầy đủ 

quy trình, thời hạn xử lý; Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

- Thực hiện cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ; bảo đảm thống kê, theo dõi số lượng 

COA đã cấp, thu hồi, cấp lại; phối hợp cung cấp thông tin khi Cục Thủy sản và Kiểm 
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ngư yêu cầu để tổng hợp báo cáo, cung cấp cho phía Hoa Kỳ theo quy định. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các vấn đề 

chưa phù hợp của hệ thống, vui lòng liên hệ với đầu mối của Cục Chuyển đổi số để 

được giải đáp, xử lý. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Thang, 

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Thư viện, Cục Chuyển đổi số; SĐT: 

0919213738; Thư điện tử: nxthang@mae.gov.vn. 

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Thông tư số 74/2025/TT-BNNMT  

Thông tư số 74/2025/TT-BNNMT sau khi ban hành đã được các địa phương khẩn 

trương tổ chức triển khai, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động chứng nhận, đáp 

ứng yêu cầu của thị trường Hoa Kỳ, bảo đảm điều kiện xuất khẩu thủy sản theo quy 

định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại địa phương đã phát sinh một số khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục, xác minh nguồn gốc, cập nhật thông 

tin và tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử. 

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, bảo đảm đúng quy định 

của pháp luật trong nước và yêu cầu của phía Hoa Kỳ, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề 

nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng 

hợp, báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện Thông tư theo biểu mẫu tại phụ lục I 

kèm theo. Đồng thời xác định rõ các khó khăn, bất cập, đề nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể 

các nội dung trong Thông tư.  

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Thủy sản và Kiểm ngư trước ngày 10/3/2026 để tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định. 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Cục trưởng Trần Đình Luân (để b/c); 

- Văn phòng Cục (để p/h); 

-  Lưu: VT, BVPTNL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trần Nguyên Hùng 
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Phụ lục. 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ 74/2025/TT-BNNMT 

(Ban hành kèm văn bản số           /TSKN-BVPTNL ngày    tháng 3 năm 2026 của 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư) 

 

1. Kết quả triển khai cấp COA 

1.1 Hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý (thống kê đến ngày 01/3/2026) 

 

1.2. Liệt kê tên các sản phẩm đã được cấp COA 

 

2.  Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

 

3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể trong Thông tư (nếu có) 

 

4. Đề xuất, kiến nghị khác (nếu có): 

 

TT Nội dung Số lượng Lý do chính từ chối  

1 Hồ sơ đã nộp nhưng không đủ điều 

kiện tiếp nhận, xử lý 

 - 

- 

2 Hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý   

a Hồ sơ từ chối cấp COA  - 

- 

b Hồ sơ đã cấp COA   
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